
1 Công ty Điện lực Sơn Tây

2 Công ty Điện lực Đống Đa

3 Công ty Điện lực Ba Đình

4 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

5 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

6 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

7 Công ty Điện lực Sơn La

8 Công ty Điện lực Lào Cai

9 Công ty Điện lực Lạng Sơn

10 Công ty Điện lực Yên Bái

11 Công ty Điện lực Thái Nguyên

12 Công ty MTV Điện lực Đà Nẵng

13 Công ty Điện lực Cam Lâm - Khánh Hòa

14 Công ty Điện lực Vĩnh Nguyên - Khánh Hòa

15 Công ty Điện lực Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

16 Trạm Điện Khánh Sơn - Khánh Hòa

17 Công ty Điện lực Vạn Ninh - Khánh Hòa

18 Công ty Điện lực Diên Khánh Khánh Vinh - Khánh Hòa

19 Công ty Điện lực Ninh Hòa - Khánh Hòa

20 Công ty Điện lực Cam Ranh Khánh Sơn - Khánh Hòa

21 Công ty Điện lực Trung Tâm Nha Trang - Khánh Hòa

22 Công ty Điện lực Thanh Khê - Đà Nẵng

23 Công ty Điện lực Cẩm Lệ - Đà Nẵng

24 Công ty Điện lực Sơn Trà - Đà Nẵng

25 Công ty Điện lực Liên Chiểu - Đà Nẵng

26 Công ty Điện lực Hải Châu - Đà Nẵng

27 Công ty Điện lực Phú Yên

28 Điện lực Long Thành - Đồng Nai

29 Điện lực Định Quán - Đồng Nai

30 Điện lực Xuân Lộc - Đồng Nai

31 Điện lực Long Khánh - Đồng Nai

32 Điện lực Trị An - Đồng Nai

33 Điện lực Thống Nhất - Đồng Nai

34 Điện lực TP Biên Hoà - Đồng Nai

35 Điện lực Trảng Bom - Đồng Nai

36 Công ty Điện lực Đak Nông

37 Công ty Điện lực Đak Lak

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

B1. THANH TOÁN ĐIỆN

Tổng công ty Điện lực miền Trung

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

Tổng công ty Điện lực miền Bắc



38 Công ty Điện lực Kon Tum

39 Công ty Điện lực Vĩnh Hải - Khánh Hòa

40 Công ty Điện lực Quảng Nam

41 Công ty Điện lực Quảng Trị

42 Công ty Điện lực Quảng Bình

43 Công ty Điện lực Bến Tre

44 Công ty Điện lực Bình Phước

45 Công ty Điện lực Hậu Giang

46 Công ty Điện lực Sóc Trăng

47 Công ty Điện lực Bình Thuận

48 Công ty Điện lực Đồng Nai

49 Công ty Điện lực Ninh Thuận

50 Công ty Điện lực Trà Vinh

51 Công ty Điện lực Vũng Tàu

52 Công ty Điện lực Cà Mau

53 Công ty Điện lực An Giang

54 Công ty Điện lực Cần Thơ

55 Công ty Điện lực Vĩnh Long

56 Công ty Điện lực Long An

57 Công ty Điện lực Tây Ninh

58 Công ty Điện lực Bình Dương

59 Công ty Điện lực Lâm Đồng

60 Tổng công ty điện lực TP. HCM

1 Cấp nước Tân Hoà
Tân Bình (toàn quận), Tân Phú (trừ phường Phú Trung).

2 Công ty Cấp nước Gia Định

Bình Thạnh (toàn quận), Phú Nhuận (toàn quận), Quận 3 

(phường 12, 13, 14), Gò Vấp (phường 1

3 Công ty Cấp nước Nhà Bè Quận 4, quận 7 và quận Nhà Bè

4 Công ty Cấp nước Trung An Quận Gò Vấp, Quận 12, Huyện Hóc Môn

1 Vietnam Airlines VN

2 Aeroplot SU

3 Air Asia FD

4 Airfrance AF

5 China Airlines CI

6 All Nipon Airlines NH

7 American Airlines AA

8 Korean Air KE

9 Qantas QF

10 Japan Airlines JL

11 Emirates EK

12 Malaysia Airlines MH

13 Singapore Airlines SQ

14 Luthansan LH

B2. THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

B3. THANH TOÁN VÉ MÁY BAY

Tổng công ty Điện lực miền Nam



15 Cathay Pacific CX

16 British Airways BA

17 China Southern CZ

18 Etihat Airways EY

19 Asiana Airlines OZ

20 Hongkong Airlines HX

21 Shanghai Airlines FM

22 United Airways UA

23 Tiger Airways TR

24 Thai Airways TG

25 Vladivostoc Air XF

26 Laos Airlines QV

27 Jetstar Pacific BL

28 Cambodia Angkor Air K6

29 Royal Brunei Airlines BI

30 VietjetAir VJ

1 Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam

2 Truyền hình An Viên MobiTV

1 VNPT Hồ Chí Minh

2 VNPT Hải Phòng

3 Trung tâm điện thoại SPT

4 FPT Telecom

5

Viettel (Di động trả sau, 

HomePhone, PSTN, Dcom, 

Internet ADSL)

6 Di động trả sau VinaPhone

7 Di động trả sau MobiFone

1 Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

B6. HỌC PHÍ

B5. THANH TOÁN CƯỚC VIỄN THÔNG

B4. THANH TOÁN CƯỚC TRUYỀN HÌNH CÁP








